
TT Mã số SV Họ và tên Chuyên ngành Điện thoại Đợt Khoa CB Hướng dẫn
1 K135520103033 Nguyễn Sơn Lâm Chế tạo máy 01665389884 2 Cơ khí
2 K135520103142 Đỗ Anh Tuấn Chế tạo máy 0978824643 2 Cơ khí
3 K135520103120 Nguyễn Ngọc Sơn Chế tạo máy 0972393726 2 Cơ khí
4 K135520103029 Lê Văn Huy Chế tạo máy 01626094287 2 Cơ khí
5 K135520103281 Nguyễn Xuân Tùng Chế tạo máy 01654782635 2 Cơ khí
6 DTK1151010664 Nguyễn Văn Chung Chế tạo máy 0978681080 2 Cơ khí
7 K135520103249 Nguyễn Quang Huy Chế tạo máy 946792906 2 Cơ khí
8 K125520103107 Quản Văn Tiến Thiết kế cơ khí 164536478 2 Cơ khí
9 DTK1151010548 Phạm Văn Diệu Thiết kế cơ khí 01657636689 2 Cơ khí
10 K125520103195 Đặng Thái Hoàng Luyện kim - Cán thép 01688232846 2 Cơ khí
11 K135520216285 Vũ Thị An Tự động hóa 01638529104 2 Điện
12 K135520216280 Lê Khắc Vang Tự động hóa 01659091605 2 Điện
13 K135520216255 Bùi Văn Sơn Tự động hóa 01656553583 2 Điện
14 K135520216139 Nguyễn Viết Hữu Tự động hóa 01677205183 2 Điện
15 K135520216361 Nguyễn Văn Tiến Tự động hóa 01678922744 2 Điện
16 K135520216159 Hoàng Văn Nghĩa Tự động hóa 0983827165 2 Điện
17 K135520216104 Nguyễn Duy Thái Tự động hóa 01664345783 2 Điện
18 K135520216254 Nguyễn Thị Thắm Tự động hóa 01667341569 2 Điện
19 K135520216155 Trương Văn  Lập Tự động hóa 0989032922 2 Điện
20 K135520216160 Hoàng Văn Nguyên Tự động hóa 0962979476 2 Điện
21 K135520216133 Nguyễn Văn Đông Tự động hóa 01679331995 2 Điện
22 K135520216197 Nguyễn Thị Bình Tự động hóa 01692978673 2 Điện
23 K135520216308 Quách Thị Hương Tự động hóa 0988075205 2 Điện
24 DTK095120573 Nguyễn Danh Vinh Tự động hóa 0968907854 2 Điện
25 K125520216121 Nguyễn Văn Chí Tự động hóa 01654742221 2 Điện
26 K125520216148 Phạm Thanh Quý Tự động hóa 01697512069 2 Điện

27 K135520216230 Trần Thị Huyền Tự động hóa 01626543396 2 Điện
28 K135520216113 Nguyễn Văn Toàn Tự động hóa 01634183417 2 Điện
29 K135520216032 Lục Thị Lanh Tự động hóa 0962976925 2 Điện
30 K125520216198 Nguyễn Xuân Thảo Tự động hóa 01663201666 2 Điện
31 K135520216077 Ngô Văn Hiếu Tự động hóa 0978472294 2 Điện
32 K135520216094 Vũ Hoài Nam Tự động hóa 01664091460 2 Điện
33 DTK0951020415 Nguyễn Văn Tráng Hệ Thống điện 965713629 2 Điện
34 K135520216166 Nguyễn Hữu Thái Hệ Thống điện 1653025132 2 Điện
35 DTK1051020615 Hoàng Tiến Đạt Hệ Thống điện 01659530096 2 Điện
36 K125520207075 Tạ Tuấn Linh Kỹ thuật điện tử 01255062351 2 Điện tử
37 K125520207060 Phan Văn Hướng Kỹ thuật điện tử 0969230594 2 Điện tử
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38 DTK1151030073 Đặng Đình Chung Kỹ thuật điện tử 0943729666 2 Điện tử
39 K125520114039 Nông Văn Thiệp Cơ điện tử 0975142620 2 Điện tử
40 K125520114071 Dương Văn Đạt Cơ điện tử 0963097250 2 Điện tử
41 K125520114013 Phạm Thanh Hà Cơ điện tử 0983352042 2 Điện tử
42 K125520114066 Phạm Hùng Cường Cơ điện tử 01669586977 2 Điện tử
43 K125520114055 Bùi Đức Trung Cơ điện tử 01693653262 2 Điện tử
44 K125520114021 Nguyễn Văn Hòa Cơ điện tử 0987315445 2 Điện tử

Ấn định danh sách 44 sinh viên./.


